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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 
Số: 3769/BYT-KH-TC  Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình tiếp nhận 

và phân phối TTB, VT từ 

nguồn tài trợ, hỗ trợ phòng, 

chống dịch COVID-19. 

  

 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

 

Bộ Y tế nhận được công văn số 7903/BTC-HCSN ngày 29/6/2020 của Bộ 

Tài chính đề nghị báo cáo tình hình tiếp nhận và phân phối trang thiết bị, vật tư từ 

nguồn tài trợ, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 để làm cơ sở xây dựng, trình 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về tiếp nhận, phân phối, sử dụng và 

quyết toán nguồn hỗ trợ, tài trợ, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; Về việc 

này, Bộ Y tế có ý kiến như sau: 

1. Để có căn cứ triển khai thực hiện nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp tự 

nguyện bằng tiền, bằng hiện vật cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo 

đảm việc tiếp nhận, quản lý, sử duṇg các khoản hỗ trơ ̣đúng muc̣ đích, công 

khai minh bạch, chặt che,̃ hiêụ quả. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng chống dịch, ý kiến của Văn phòng Chính phủ tại công văn 

2975/VPCP-KTTH ngày 15/4/2020, căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, Luật 

Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Bộ Y tế đã 

có công văn số 2277/BYT-KH-TC ngày 24/4/2020 thống nhất với đề nghị của 

Bộ Tài chính tại công văn số 4214/BTC-HCSN ngày 08/4/2020, đã có ý kiến 

tham gia và đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiếp 

nhận, quản lý và sử dụng nguồn ủng hộ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân 

hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng chống dịch, thời gian vừa 

qua, đối với nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp tự nguyện thông qua Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguồn nhắn tin ủng hộ: Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam đã thực hiện việc phân phối, hỗ trợ theo quy định của 

Nghị định 64/2008/NĐ-CP; phần kinh phí còn lại, Thủ tướng Chính phủ đã có 

chỉ đạo việc thực hiện tại Thông báo 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn 

phòng Chính phủ. 

3. Như vậy nguồn kinh phí hiện Bộ Y tế đang tổng hợp theo dõi của công 

tác phòng chống dịch gồm: nguồn NSNN giao, nguồn hỗ trợ của một số tổ chức 

cá nhân trong nước và nước ngoài. Bộ Y tế báo cáo thực tế việc tiếp nhận, phân 

phối các nguồn lực hỗ trợ, tài trợ cho công tác phòng chống dịch do Bộ Y tế đã 

và đang thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch gồm: 

3.1. Đối với nguồn NSNN cấp: Tổng kinh phí và số lượng mua TTB, vật tư 

tiêu hao hiện đang lưu tại các kho của Bộ Y tế để dự phòng cho công tác PCD 

như sau: 
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Đơn vị: 1.000 đồng 

STT Danh mục Số lượng 
Đơn giá 

trung bình 
Thành tiền 

I Trang thiết bị     152.353.450 

1 Máy thở chức năng cao   40 606.250 24.250.000 

2 
Máy thở xâm nhập và không xâm 

nhập 
30 549.000 16.470.000 

3 
Máy thở xách tay kèm van PEEP, 2 

bộ dây 
20 495.000 9.900.000 

4 Máy X quang di động KTS 10 3.044.000 30.440.000 

5 Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số 300 154.429 46.328.600 

6 Bơm tiêm điện  500 24.800 12.400.000 

7 Máy truyền dịch  300 34.683 10.404.850 

8 Máy phun khử trùng 20 108.000 2.160.000 

II Vật tư phòng chống dịch     13.625.853 

1 Khẩu trang y tế 8.800.040 1.054 9.275.853 

2 Khẩu trang N95 và tương đương 48.500 27.268 1.322.500 

3 Bộ trang phục chống dịch cấp độ 2 2.000 73.500 147.000 

4 Bộ trang phục chống dịch cấp độ 3 29.000 57.793 1.676.000 

5 Bộ trang phục chống dịch cấp độ 4 5.000 240.900 1.204.500 

 Tổng   165.979.303 

(Chi tiết danh mục tại Phụ lục 1 đính kèm) 

 - Đối với trang thiết bị mua dự phòng chống dịch từ nguồn NSNN: Bộ Y tế 

đã xuất cấp cho Sở Y tế Tây Ninh 1 máy Xquang di động kỹ thuật số trị giá 2.800 

triệu đồng và 02 máy thở xâm nhập và không xâm nhập trị giá: 990 triệu đồng. 

Số còn lại hiện đang lưu kho dự phòng chống dịch. 

 3.2. Nguồn viện trợ của các tổ chức nước ngoài phải làm thủ tục ghi thu, 

ghi chi NSNN theo Thông tư 225/TT-BTC: 

- Tổng giá trị cả bằng tiền và hàng đến thời điểm hiện nay tiếp nhận với giá 

trị tương đương 31.298,95 triệu đồng. 

- Một số mặt hàng Bộ Y tế đã thực hiện phân bổ cho các đơn vị địa phương 

để phục vụ công tác phòng chống dịch theo đề nghị của đơn vị, địa phương hoặc 

của Nhà tài trợ. Số còn lại tương đương khoảng 29.665,06 triệu đồng (tiền mặt 
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12.826 triệu đồng và hàng tương đương 16.838,8 triệu đồng hiện đang lưu kho 

dự phòng chống dịch.  

Đơn vị: 1.000 đồng 

STT 
Danh sách 

đơn vị hỗ trợ 
Nội dung hỗ trợ 

Giá trị 

tương 

đương 

Đã phân bổ 

Giá trị còn 

lại tương 

đương 

I Tiền mặt    12.826.000   12.826.000 

1 
Đại Sứ quán 

Hàn Quốc 
500.000 USD 11.670.000   11.670.000 

2 
Đại Sứ quán 

Columbia 
50.000 USD 1.156.000   1.156.000 

II Hiện vật  
 Trang thiết bị, vật tư 

phòng chống dịch 
18.472.956 1.633.900  16.838.806 

 Tổng số  31.298.956 1.633.900  29.665.056 

(Chi tiết danh mục tại Phụ lục 2 đính kèm) 

3.3. Nguồn ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước 

- Tổng giá trị cả bằng tiền và hàng đến thời điểm hiện nay tiếp nhận với giá 

trị tương đương 171.062,8 triệu đồng. 

- Một số mặt hàng Bộ Y tế đã thực hiện phân bổ cho các đơn vị địa phương 

để phục vụ công tác phòng chống dịch theo đề nghị của đơn vị, địa phương hoặc 

của Nhà tài trợ. Số còn lại tương đương khoảng 95.341,3 triệu đồng (tiền mặt 

9.692,8 triệu đồng và hàng tương đương 95.341,3 triệu đồng hiện đang lưu kho 

dự phòng chống dịch.  

Đơn vị: 1.000 đồng 

STT 
Danh sách đơn 

vị hỗ trợ 
Nội dung hỗ trợ Tổng tiền 

Tình hình 

phân bổ 

Giá trị 

còn lại 

tương 

đương 

I Tiền mặt  
chuyển khoản về tài 

khoản của Văn phòng Bộ  
8.536.559   8.536.559 

II Hiện vật  
Trang thiết bị, vật tư 

phòng chống dịch  
161.370.000 75.721.420 85.648.580 

  Tổng giá trị tương đương 169.906.559 75.721.420 94.185.139 

(Chi tiết danh mục tại Phụ lục 3 đính kèm) 

3.4. Nguồn ủng hộ của các Ngân hàng thương mại thông qua đăng ký với 

MTTQ Việt Nam như sau: 
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STT Danh mục Số lượng 
Đơn giá 

trung bình 
Thành tiền 

1 Khẩu trang y tế 23.486.000 1.213 28.488.800 

2 Khẩu trang N95 và tương đương 280.000 19.480 5.454.400 

3 Bộ trang phục chống dịch  328.400 95.427 31.338.200 

 Tổng   65.281.400 

(Chi tiết danh mục tại Phụ lục 4 đính kèm) 

3.5. Tổng hợp số phân bổ theo các quyết định của Bộ Y tế: thời gian vừa qua 

do tình hình diễn biến dịch có những giai đoạn phức tạp, một số đơn vị địa 

phương không thể mua được khẩu trang, quần áo chống dịch nên đã có văn bản 

đề nghị Bộ Y tế xuất cấp một số loại khẩu trang và quần áo chống dịch. Trên cơ 

sở đề nghị của địa phương, đơn vị; Bộ Y tế đã xuất cấp một số loại vật tư, trang 

thiết bị trong kho dự phòng chống dịch chi tiết tại Phụ lục 5, 6 kèm theo. 

Các số liệu cung cấp nêu trên là liệu thực tế tính đến thời điểm 30/6/2020. 

Nguồn lực và số lượng dự kiến mua dự phòng chống dịch chi tiết Bộ Y tế đã có 

báo cáo tại công văn số 3300/BYT-KHTC ngày 16/6/2020 báo cáo tình hình và 

đề xuất phương án mua vật tư, trang thiết bị, thuốc phục vụ phòng, chống dịch 

COVID-19. 

4. Về cơ chế tiếp nhận, phân phối, sử dụng và quyết toán: Bộ Y tế đã có ý 

kiến tham gia tại công văn 2277/BYT-KH-TC ngày 24/4/2020. Đề nghị Bộ Tài 

chính xem xét, tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Bộ Y tế có 

một số ý kiến sau: 

- Đối với tiền, hàng từ nguồn viện trợ nước ngoài phải làm thủ tục ghi thu 

ghi chi theo Thông tư 225/TT-BTC: giao cho Bộ Y tế phân bổ cho các đơn vị, địa 

phương để làm thủ tục ghi thu, ghi chi theo quy định vì hiện nay chưa phân bổ 

được cho đơn vị, địa phương nên chưa hoàn thành thủ tục ghi thu ghi chi NSNN 

với Bộ Tài chính. 

- Trang thiết bị, vật tư dự phòng chống dịch hiện lưu kho phòng chống dịch 

của Bộ Y tế hiện bao gồm các nguồn: NSNN, Viện trợ nước ngoài, nguồn hỗ trợ 

của các tổ chức, cá nhân. Do vậy, Bộ Y tế đề nghị cần có quy định cụ thể việc 

phân phối, sử dụng và quyết toán số hàng này.  

- Đối với số tiền Bộ Y tế tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân qua tài khoản 

của Văn phòng Bộ (đến thời điểm 30/6/2020 là 21.362,8 triệu đồng): Bộ Y tế đề 

xuất:  

+ Đối với khoản hỗ trợ mang tính chất viện trợ nước ngoài phải làm thủ tục 

ghi thu, ghi chi theo quy định tại Thông tư 225/TT-BTC (hiện nay có Đại Sứ 

quán Hàn Quốc là 500.000 USD và Đại Sứ quán Columbia là 50.000 USD với 
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tổng số tương đương 12.826,2 triệu đồng): Bộ Y tế đề xuất giao cho Bộ Y tế 

phân bổ cụ thể cho địa phương hoặc đơn vị (như Bệnh viện Nhiệt đới Trung 

ương) phục vụ công tác phòng chống dịch để thuận tiện cho việc làm thủ tục ghi 

thu, ghi chi theo quy định.  

+ Các khoản hỗ trợ còn lại khác đề nghị giao cho Bộ Y tế để phục vụ công 

tác khen thưởng, kịp thời động viên cán bộ y tế, hỗ trợ người bệnh, hỗ trợ đơn vị, 

địa phương phòng chống dịch trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

của Ban Chỉ đạo quốc gia; 

Trên đây là số liệu về việc tiếp nhận và phân phối hàng dự phòng chống 

dịch theo đề nghị của Bộ Tài chính.  

Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Bộ Tài chính. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Các đ/c Thứ trưởng (để biết); 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Các Cục: KCB, YTDP;  

- Vụ TTB&CTYT, VPB;  

- Lưu: VT, KH-TC. 

Q. BỘ TRƯỞNG 

 

Nguyễn Thanh Long 
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